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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 104/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài 

đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000; 

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 
30 tháng 6 năm 2011; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định hoạt động của tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là tàu quân sự nước ngoài đến Việt 
Nam); thủ tục cấp phép; thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, chuyển cảng; kiểm tra, giám 
sát đối với các hoạt động có liên quan đến tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này áp dụng đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam và 
thành viên trên tàu, các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến hoạt động của tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam. 
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2. Các quy định của Nghị định này cũng được áp dụng đối với tàu thuyền công 
vụ được trang bị vũ khí quân dụng của một quốc gia, vùng lãnh thổ; tàu thuyền của 
một tổ chức quân sự quốc tế đến Việt Nam thực hiện các chuyến thăm, sửa chữa, 
thực hiện các hoạt động khác.  

3. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định 
của Điều ước quốc tế đó. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tàu quân sự nước ngoài là tàu thuyền thuộc lực lượng vũ trang của một 
quốc gia và mang dấu hiệu bên ngoài thể hiện rõ quốc tịch của quốc gia đó, do một 
sĩ quan hải quân phục vụ quốc gia đó chỉ huy, người chỉ huy này có tên trong danh 
sách sĩ quan hay trong một tài liệu tương đương; được điều hành bởi thủy thủ đoàn 
hoạt động theo các điều lệnh kỷ luật quân sự. 

2. Tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam là các tàu quân sự nước ngoài đến 
lãnh hải, nội thủy và cảng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thực hiện các chuyến thăm, sửa chữa và thực hiện các hoạt động khác.  

3. Tàu quân sự nước ngoài thăm chính thức Việt Nam là các tàu quân sự 
nước ngoài chở nguyên thủ quốc gia thăm Việt Nam theo lời mời của Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai 
Nhà nước. 

4. Tàu quân sự nước ngoài thăm xã giao Việt Nam là các tàu quân sự nước 
ngoài thăm Việt Nam với mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và 
lực lượng quân đội hai quốc gia. 

5. Tàu quân sự nước ngoài thăm thông thường Việt Nam là các tàu quân sự 
nước ngoài thăm Việt Nam để phối hợp huấn luyện, diễn tập; cung cấp vật liệu kỹ 
thuật, trang thiết bị quân sự; tiếp nhiên liệu, lương thực thực phẩm hoặc cho thủy 
thủ được nghỉ ngơi. 

6. Tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam để sửa chữa là các tàu quân sự nước 
ngoài vào sửa chữa tại các cảng biển Việt Nam theo hợp đồng với các doanh 
nghiệp có chức năng sửa chữa tàu biển của Việt Nam. 

7. Tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam thực hiện các hoạt động khác là các 
tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam thực hiện các hoạt động nhân đạo; tìm kiếm, 
cứu hộ, cứu nạn; đo đạc, khảo sát và nghiên cứu biển; tìm kiếm hài cốt, tuần tra 
chung, chống cướp biển và một số hoạt động chuyên ngành khác theo thỏa thuận 
giữa Việt Nam với quốc gia có tàu. 
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8. Tàu thuyền công vụ là tàu thuyền chuyên dùng để thực hiện các công vụ của 
Nhà nước không vì mục đích thương mại. 

9. Vũ khí quân dụng gồm: 

a) Súng cầm tay hạng nhỏ là vũ khí được thiết kế cho cá nhân sử dụng gồm 
súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên và các loại súng khác có 
tính năng, tác dụng tương tự; 

b) Vũ khí hạng nhẹ gồm súng đại liên, súng cối dưới 100 (một trăm) mi-li-mét 
(mm), súng ĐKZ, súng máy phòng không dưới 23 (hai mươi ba) mi-li-mét (mm), 
súng phóng lựu, tên lửa chống tăng cá nhân, tên lửa phòng không vác vai, các loại 
vũ khí hạng nhẹ khác có tính năng, tác dụng tương tự; 

c) Các loại bom, mìn, lựu đạn, đạn, ngư lôi, thủy lôi, hỏa cụ; 

d) Vũ khí không thuộc danh mục vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng có tính 
năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng. 

10. Hoạt động của tàu quân sự nước ngoài tại cảng biển là việc ra, vào, trú đậu, 
di chuyển từ vị trí neo đậu này đến vị trí neo đậu khác và thực hiện các hoạt động 
theo chương trình đã thống nhất trong thời gian đến thăm, sửa chữa tại cảng biển 
nơi tàu neo đậu. 

11. Thành viên trên tàu quân sự nước ngoài là Trưởng đoàn (nếu có), Thuyền 
trưởng, thủy thủ và những người khác cùng đi trên tàu. 

12. Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây 
dựng kết cấu hạ tầng và lắp đặt trang thiết bị cho tàu biển ra, vào hoạt động để bốc 
dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác. 

Vùng đất cảng là vùng đất được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà 
xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, 
các công trình phụ trợ khác và lắp đặt trang thiết bị. 

Vùng nước cảng là vùng nước được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu 
cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, vùng đón trả 
hoa tiêu, vùng kiểm dịch; vùng để xây dựng luồng cảng biển và các công trình phụ 
trợ khác. 

Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng. 
Bến cảng bao gồm cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống 
giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, luồng vào bến cảng và các công trình 
phụ trợ khác. Cầu cảng là kết cấu cố định thuộc bến cảng, được sử dụng cho tàu 
biển neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác. 

13. Cảng quân sự là cảng do Bộ Quốc phòng quản lý và hoạt động theo quy 
chế cảng quân sự. 
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14. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển bao gồm Biên 
phòng cửa khẩu cảng; Hải quan cửa khẩu cảng; Cảng vụ hàng hải; Kiểm dịch y tế 
quốc tế; Kiểm dịch động vật, thực vật cửa khẩu cảng. 

15. Người làm thủ tục là Thuyền trưởng/Trưởng đoàn hoặc người được ủy quyền. 

16. Đưa vũ khí về tư thế quy không là đưa vũ khí về trạng thái không sử dụng 
chiến đấu ngay được (khóa tầm và hướng vũ khí, không cấp điện cho hệ thống vũ 
khí, không có đạn trên bệ hoặc trên dây băng, hộp tiếp đạn). 

17. Vũ khí ở trạng thái bảo quản là vũ khí ở trạng thái có thể sử dụng được, 
nhưng không có đạn trên bệ hoặc trên dây băng, hộp tiếp đạn, để thực hiện công 
tác bảo quản. 

Điều 4. Nguyên tắc chung đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam 

1. Tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam phải được phép của các cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Nghị định này.  

2. Tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam phải tôn trọng, tuân thủ các quy định 
của pháp luật Việt Nam, quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp có thỏa thuận 
khác giữa quốc gia có tàu và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt 
Nam qua đường ngoại giao trước khi tàu đến Việt Nam. 

3. Chương trình hoạt động của tàu và các thành viên trên tàu phải thực hiện 
theo kế hoạch đã thỏa thuận, trường hợp có sự thay đổi, phát sinh phải được phép 
của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. 

4. Khi tàu quân sự nước ngoài đến lãnh hải Việt Nam để vào cảng:  

a) Tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm khác phải hoạt động ở trạng thái nổi 
trên mặt nước và phải treo cờ quốc tịch, trừ trường hợp được phép của Chính phủ 
Việt Nam hoặc theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ của quốc 
gia mà tàu thuyền đó mang cờ;  

b) Bên ngoài thân tàu phải ghi rõ số hiệu, tên tàu; 

c) Đưa toàn bộ vũ khí về tư thế quy không hoặc ở trạng thái bảo quản; 

d) Dừng lại ở vùng đón trả hoa tiêu để làm thủ tục nhập cảnh và theo hướng 
dẫn của cảng vụ, hoa tiêu Việt Nam; 

đ) Chỉ được sử dụng các thiết bị cần thiết bảo đảm cho an toàn hàng hải và tần 
số liên lạc đã đăng ký; 

e) Đến đúng cảng biển theo tuyến đường và hành lang quy định. 

5. Tàu quân sự nước ngoài đến lãnh hải Việt Nam phải treo quốc kỳ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở vị trí ngang bằng với quốc kỳ của nước có 
tàu quân sự. Trường hợp tàu quân sự nước ngoài muốn treo cờ lễ, cờ tang, kéo còi 
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trong các dịp nghi lễ của nước mình, Thuyền trưởng/Trưởng đoàn phải xin phép và 
được Cảng vụ hàng hải hoặc cấp có thẩm quyền tại cảng biển, cảng quân sự nơi tàu 
neo đậu chấp thuận. 

6. Tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam muốn di chuyển từ cảng biển này 
sang cảng biển khác của Việt Nam (chuyển cảng) phải ghi rõ tại Công hàm đề nghị 
và Tờ khai (Mẫu 1 hoặc Mẫu 2) và được Bộ Quốc phòng chấp thuận bằng văn bản. 

Điều 5. Các hoạt động tàu quân sự nước ngoài không được tiến hành khi 
đến Việt Nam 

1. Tiến hành những hoạt động xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Tiến hành các hoạt động thu thập tình báo và những hành vi khác, gây 
phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Vận chuyển vũ khí giết người hàng loạt, các chất phóng xạ, chất độc hóa 
học, chất độc sinh học, chất ma túy. 

4. Tuyên truyền, phát tán tài liệu, sách báo, phim ảnh, văn hóa phẩm mà chưa 
được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

5. Tự ý tổ chức các hoạt động tài trợ, hỗ trợ nhân đạo mà chưa được cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. 

6. Đưa người, hàng hóa và phương tiện xuống hoặc rời tàu trái với quy định 
của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, xuất nhập khẩu trừ trường hợp 
cứu người bị nạn nhưng sau đó phải thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước 
chuyên ngành Việt Nam có thẩm quyền tại cảng biển. 

7. Phóng đi, tiếp nhận hay xếp lên tàu bất kỳ phương tiện bay hay khí tài quân 
sự mà chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. 

8. Tiến hành trái phép các hoạt động nghiên cứu, đo đạc, đánh bắt hải sản, trao 
đổi mua bán hoặc gây nhiễu hệ thống thông tin liên lạc, rađa cảnh giới, cản trở 
giao thông vận tải. 

9. Gây ô nhiễm môi trường, làm hư hại các thiết bị, công trình trên biển và ở 
cảng biển. 

10. Sử dụng thợ lặn hoặc các thiết bị lặn ngầm khác dưới nước khi chưa được 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép. 

11. Tự động di chuyển cập mạn tàu khác, đi vào khu vực cấm. 

12. Quay phim, chụp ảnh, vẽ cảnh đồ ở khu vực cấm. 

13. Gây mất trật tự công cộng, cản trở hoặc chống lại việc thực thi nhiệm vụ 
của nhà chức trách Việt Nam. 


